
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
3508 Hoàng Diệu, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

16/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠ KHÍ MINH QUÂN

3502521315

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán mô tô, xe máy 4541

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

7. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

8. Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ 
gia đình

9810

9. Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ 
gia đình

9820

10. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

11. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

12. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

13. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

14. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

15. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

16. Đúc sắt, thép 2431

17. Đúc kim loại màu 2432

18. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠ KHÍ MINH QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0328688972
Email: Thanhvinh100193@gmail.com

Fax:
Website:
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4.000.000.000 VNĐ

19. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

20. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

21. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

22. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

23. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

24. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

25. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

26. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

27. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

28. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

29. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

30. Cung ứng lao động tạm thời 7820

31. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

32. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

33. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

34. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

35. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

36. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

37. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

38. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

39. Sửa chữa thiết bị khác 3319

40. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

41. Tái chế phế liệu 3830

42. Xây dựng nhà để ở 4101

43. Xây dựng nhà không để ở 4102

44. Xây dựng công trình công ích khác 4229

45. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

46. Phá dỡ 4311

47. Chuẩn bị mặt bằng 4312

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 042093000392

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Thống Nhất, Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thống Nhất, Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam

DƯƠNG VĂN THANH Nam
10/08/1993 Kinh Việt Nam

25/03/2021 CỤC CS QLHC VỀ TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042093000392
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Thống Nhất, Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thống Nhất, Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam

Họ và tên:   DƯƠNG VĂN THANH Nam

10/08/1993 Kinh Việt Nam

25/03/2021 CỤC CS QLHC VỀ TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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